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A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ
- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo.
- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật với cuộc sống của con người.
2. Năng lực:
a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác.
b. Các năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Rèn cho HS có kĩ năng đọc, kể, tóm tắt truyện, phân tích, so sánh và đánh giá các nhân vật, cảm thụ văn học.
3. Phẩm chất:
- HS có tình yêu thương con người, nhất là với những người khó khăn hoặc bất hạnh.
- Tình cảm yêu thương con ngời,  quý trọng giá trị của nghệ thuật chân chính.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
-  Kế hoạch bài học,bảng phụ 
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Đọc trước bài,  trả lời câu hỏi.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:  
                        HOẠT ĐỘNG 1:MỞ ĐẦU 
GV chiếu 1 số hình ảnh về nước Mĩ và nêu câu hỏi : Những hình ảnh vừa rồi gợi cho em nghĩ đến quốc gia nào ?
- Từ phần trình bày của HS, dẫn vào bài mới.          
Nước Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  là một cường quốc về kinh tế. Chính điều đó đã tạo nên một xã hội Mĩ phồn hoa nhưng ẩn chứa vô vàn những mâu thuẫn mà những người nghèo trong xã hội ấy phải gánh chịu. Và cũng chính trong cảnh nghèo khổ đó họ đã biết yêu thương, chia sẻ, tương thân tương ái. Tình người đã giúp cho con người có niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Hôm nay, cô và các em cùng đi đọc và suy ngẫm về một đoạn trích trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O’ Hen- ri  để hiểu thêm một câu chuyện về tình người cao quý ấy.
	                     HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT


	
	? Nhóm 1: Tìm hiểu tác giả tác phẩm?
Nhóm 2: Tóm tắt?
- GV hướng dẫn đọc, đọc mẫu, gọi HS đọc. Chú ý phân biệt lời kể, tả của tác giả.
- HS lưu ý một số chú thích SGK.
? Giới thiệu những nét khái quát về tác giả?
 - Chỉ trong vòng 10 năm, ông đã viết gần 300 truyện ngắn với các đề tài khác nhau.
?Kể một số tác phẩm chính ?
-Hs: - Món quà của các nhà hiền triết, Tên cảch sát và bản thánh ca, Khi người ta yêu...
? Nêu xuất xứ của văn bản?

? Tìm bố cục của đoạn trích và nêu nội dung từng phần ?
 - Bố cục: 3 đoạn :.
+ Từ đầu...tảng đá: Cụ Bơ-men và Xiu đến thăm Giôn- xi.
+ Tiếp...thế thôi: Giôn-xi qua cơn nguy hiểm.
+ Còn lại: Xiu kể cho Giôn-xi về cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men.
- HS tóm tắt vb.
? VB này thuộc thể loại gì? Xác định phương thức biểu đạt?
? Nhân vật chính của VB?
- GV treo tranh minh hoạ.
? Nhân vật nào được vẽ trong bức tranh? Giôn- xi đang ở trong tình trạng ntn? 
 - Giôn -xi.
- Đang bị viêm phổi nặng bệnh tật và nghèo túng -> thẫn thờ mở to cặp mắt nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở bức tường nhà bên.
?Tình trạng ấy khiến cô có tâm trạng và suy nghĩ gì?


? Nhận xét về những suy nghĩ của Giôn-xi? ?Giôn-xi là người ntn?
 - Chán nản, tuyệt vọng gắn mạng sống của mình với chiếc lá cuối cùng trên dây thường xuân, chiếc lá cuối cùng rụng thì cô sẽ lìa đời.
-> là ý nghĩ và niềm tin của người tuyệt vọng -> là cô gái yếu đuối.
?Tại sao tác giả viết “Khi trời vừa sáng... kéo mành lên” ?
?Hành động này thể hiện tâm trạng gì của Giôn-xi ? Có phải cô là người tàn nhẫn ko ?
Hs: - Giôn -xi thờ ơ với chính bản thân mình, với cuộc sống đang tắt dần trong cơ thể mình.
Không quan tâm đến sự lo lắng, chăm sóc ân cần của Xiu.
 - Tàn nhẫn, thờ ơ, lạnh lùng ko phải là bản tính của cô mà do bệnh tật, nghèo đói, làm cô thiếu nghị lực.
? Khi thấy chiếc lá cuối cùng không rụng, tâm trạng, thái độ, lời nói của cô ra sao?
-Hs: - Ngạc nghiên, suy nghĩ, đòi ăn uống, trang điểm, muốn được sáng tác nghệ thuật (vẽ vịnh Na-plơ, 1 cảnh đẹp nổi tiếng ở bờ Địa Trung hải Châu Âu)
-> đã qua cơn nguy hiểm, đã muốn sống.
- HS thảo luận nhóm :
? Nguyên nhân chính làm cho Giôn xi khỏi bệnh?
-Hs: - Thảo luận nhóm:
-> Vì chiếc lá chống chọi với mưa gió, bão tuyết, với thiên nhiên khắc nghiệt, bám lấy cuộc sống, nhất định ko chịu rụng, thật  trái ngược với ý định buông xuôi, chán sống, muốn chết,  của cô -> chiếc lá cuối cùng đã đem lại cho cô  niềm tin, nghị lực, ham sống và sống có ý nghĩa.
? Việc Giôn xi khỏi bệnh nói lên điều gì?
- Liên hệ thực tế.
-Hs: -> Người ta có thể chữa bệnh cho mình bằng nghị lực, tình yêu cuộc sống, và kết hợp với thuốc men, sự chăm sóc của người thân.
?Khi nghe Xiu kể về cái chết của cụ Bơ-men, tại sao tác giả lại ko để Giôn- xi tỏ thái độ và hành động gì?
-Hs: - Như vậy truyện sẽ có dư âm để lại trong lòng người đọc những suy nghĩ, dự đoán  -> Dụng ý NT của t giả. 
? Khái quát diễn biến tâm trạng của Giôn xi?
? Người bạn thân của Giôn xi là ai?
Hs: - Xiu, cô gái ở cùng phòng với Giôn- xi.
? Tại sao Xiu cùng cụ Bơ men lại sợ sệt ngó qua ngoài cửa sổ nhìn dây thường xuân, rồi nhìn nhau chẳng nói năng gì?
 - Xiu lo cho bệnh tật của Giôn- xi vì khi chiếc lá thường xuân rụng hết -> Giôn- xi sẽ không qua khỏi. - Xiu sợ sệt nhìn vài chiếc lá ít ỏi còn bám lại trên tường.
? Tình cảm của Xiu đối với Giôn-xi được biểu hiện như thế nào?
 - Cô động viên, chăm sóc Giôn- xi: cả đêm, cô chỉ “chợp mắt 1 tiếng đồng hồ”, thời gian còn lại để chăm sóc bạn đến mức khuôn mặt cô “hốc hác”.
? Tìm dẫn chứng để khẳng định: Xiu không hề được cụ Bơ- men cho biết ý định vẽ 1 chiếc lá thay cho chiếc lá cuối cùng rụng xuống?
 - Khi Giôn-xi bảo kéo mành lên, cô “làm theo 1 cách chán nản”, sau đó cúi xuống người bạn nói lời não nuột “em hãy nghĩ … gì đây”.
- Cho học sinh thảo luận: 
? Xiu biết rõ sự thật vào lúc nào? 
 - Chính Xiu cũng ngạc nhiên không ngờ chiếc lá cuối cùng còn dai dẳng bám trên cành như thế sau cả 1 đêm mưa gió phũ phàng, không biết là chiếc lá vẽ.
?Qua lời kể của Xiu về cái chết của cụ Bơ men thể hiện phẩm chất gì của Xiu?
- Khi cụ Bơ- men qua đời , Xiu mới biết bức tranh vẽ là của cụ: nhưng có thể Xiu đã biết đó là chiếc lá vẽ  trong ngày hôm đó, chỉ có điều cô chưa chắc chắn rằng cụ Bơ- men là tác giả của bức kiệt tác đó. 
? Xiu là người như thế nào?

?Giới thiệu vài nét về cụ Bơ- men?
? Thái độ sợ sệt của cụ Bơ- men khi nhìn thấy những chiếc lá thay nhau rụng?
? Khi nhìn thấy chiếc lá cuối cùng sắp rụng, cụ có ý nghĩ gì?
 - Tấm lòng yêu thương lo lắng cho Giôn- xi (trên cây có lẽ lúc này chỉ còn 2 lá
- Nảy ra ý định vẽ chiếc lá để cứu Giôn xi.
? Cụ vẽ chiếc lá trong hoàn cảnh nào?
-Hs: Cụ lẳng lặng vẽ chiếc lá trong đêm mưa gió, bão tuyết tạo sự bất ngờ, hấp dẫn cho câu.
? Vì sao có thể nói chiếc lá cụ vẽ là 1 kiệt tác?
 - Là 1 kiệt tác:
+ Rất giống chiếc lá thật: cuống lá, rìa lá, răng cưa, màu sắc… 
+ Đem lại sự sống Giôn- xi.
+ Được vẽ bằng cả tình thương và lòng hi sinh cao cả -> thành công bất ngờ .
- HS thảo luận:
? Qua những việc làm của cụ Bơ- men -> là người như thế nào?
? Nếu để Xiu biết ý định vẽ của cụ Bơ-men -> truyện có hấp dẫn không? Vì sao?
-Hs: Truyện ko còn sức hấp dẫn vì ko tạo được kịch tính.  
Hoạt động chia sẻ cặp đôi 
? Khái quát ND tiêu biểu của truyện?
? Chỉ ra những đặc sắc NT của TP? Hãy chỉ ra 2 lần đảo ngược tình huống trong truyện?
- Đảo ngược tình huống 2 lần.
+ Giôn-xi: bệnh nặng,chán nản, tuyệt vọng muốn chết, dần khỏi bệnh , yêu đời, tiếp tục mơ ước vẽ tranh.
+ Cụ Bơ- men: khoẻ mạnh, mắc bệnh sưng phổi và qua đời sau 2 ngày.
	I. Đọc -tìm hiểu chung:
1.Đọc

2. Chú thích SGK
3. Tác giả, tác phẩm :
- Tác giả:O Hen-ri(1862-1910), là nhà văn Mĩ nổi tiếng chuyên viết truyện ngắn.






- Tác phẩm: trích phần cuối  truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng.
4. Bố cục: 3 đoạn :
- Đ1: Cụ Bơ-men và Xiu đến thăm Giôn- xi.
- Đ2: Giôn-xi qua cơn nguy hiểm.
- Đ3: Xiu kể cho Giôn-xi về cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men.



* Tóm tắt :
5. Thể loại, PTTS: - Truyện ngắn.
 6. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp MT + BC      
II. Đọc -Tìm hiểu chi tiết :-
1. Diễn biến tâm trạng của Giôn-xi :



- Bị viêm phổi nặng.
- Nghèo túng



-> Chán nản.
- Suy nghĩ : khi chiếc lá cuối cùng rụng, cô sẽ lìa đời.
-> Tuyệt vọng

- Sẵn sàng đón nhận các chết khi chiếc lá lìa cành.
=>Là cô gái đáng thương, yếu đuối, thiếu nghị lực.

























- Giôn -xi hồi sinh nhờ chiếc lá, cô khâm phục sự kiên cường của nó và thay đổi suy nghĩ, có niềm tin, nghị lực sống và sống có ý nghĩa.





-> Con người cần phải biết vượt lên trên hoàn cảnh bằng nghị lực và tình yêu cuộc sống.










=> Thay đổi: từ chán nản , tuyệt vọng cô trở nên yêu đời, tiếp tục mơ ước vẽ tranh-> thay đổi nhờ chiếc lá.
2. Nhân vật Xiu:
- Lo cho bệnh tật của Giôn- xi.





- Quan tâm, chăm sóc, động viên, an ủi Giôn- xi.









- Không biết đó là lá giả-> câu chuyện bất ngờ, hấp dẫn hơn.







- Xiu đã biết đó là chiếc lá vẽ  nhưng cô ko biết cụ Bơ- men là tác giả của bức kiệt tác.










-> Là người giàu lòng nhân ái, tình  yêu thươngbạn. 
3. Nhân vật cụ Bơ men:
- Là một hoạ sĩ già, luôn mơ ước vẽ một kiệt tác mà chưa được.
- Lo lắng cho bệnh tật của Giôn -xi.
- Có ý định vẽ chiếc lá để cứu Giôn- xi.




- Hoàn cảnh vẽ lá: đêm mưa gió, bão tuyết.
- Chiếc lá giống y như thật

-> Bức tranh là 1 kiệt tác. 
* Kiệt tác của cụ Bơ-men
+ Nó rất đẹp, được vẽ ở trên tường giống lá thật 
+ Nó có giá trị nhân sinh rất cao, nó góp phần cứu sống một con người.
+ Được vẽ bằng tình thương và sự hi sinh cao thượng của người nghệ sĩ.



=> là người giầu tình yêu thương và hành động cao cả, quên mình vì người khác.





III. Tổng kết :
1. ND: Tình yêu thương cao cả giữa những người nghèo trong XH.
2. NT:Cách dựng truyện đặc sắc, miêu tả tâm lí nv sinh động, NT đảo ngược tình huống.


	                                   HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
		HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	- Cho HS làm VBT
- Đọc diễn cảm một đoạn văn mà em thích nhất trong văn bản. 
-Phát biểu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong truyện mà em yêu thích
	IV.LUYỆN TẬP
1. Đọc diễn cảm	

2. Phát biểu cảm nghĩ



	HOẠT ĐỘNG 4:VẬN DỤNG
1 Vì sao có thể nói chiếc lá cụ vẽ là 1 kiệt tác?
2.Qua lời kể của Xiu viết đoạn văn khoảng 10 dòng kể lại việc cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá cuối cùng trong cái đêm mưa tuyết giữ dội ấy(Có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm)
3.Tìm thêm một số tác phẩm của nhà văn.
*Hướng dẫn về nhà:
 - Tóm tắt lại văn bản
 - Học phần ghi nhớ: nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
 - Đọc kĩ bài “Ôn tập truyện kí Việt Nam” và trả lời các câu hỏi trong Sgk.
+N1:Kể tên những tác phẩm truyện kí hiện đại VN đã học? Cho biết tên tác giả? Thể loại, PTBĐ? Nội dung chủ yếu và những đặc sắc NT của mỗi tác phẩm? 
+N2:Nêu những điểm giống nhau chủ yếu về ND, NT của 3 vb 2, 3, 4?
(Về thể loại, thời gian ra đời, đề tài, chủ đề)? Thế nào là tinh thần nhân đạo?

 **************************************************************
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